
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

DANH SÁCH NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở CẤP XÃ
ĐỦ ĐIỀU KIỆN TINH GIẢN BIÊN CHẾ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 154/2025/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

(Đợt 2 năm 2026)
(Kèm theo Quyết định số:   1039/QĐ-UBND ngày   10  tháng 6 năm 2026 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT Họ và tên Ngày tháng năm
sinh Giới tính Chức danh đang đảm nhiệm Thời điểm nghỉ

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
(1) XÃ TRÀNG ĐỊNH (gồm: xã  Đề Thám, xã Hùng Sơn, xã Hùng Việt trước khi sắp xếp, sáp nhập)

1 Lăng Thị Dung 16/10/1991 Nữ Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hùng Sơn 31/5/2026
(2) XÃ QUỐC VIỆT (gồm: xã Quốc Việt, xã Đào Viên trước khi sắp xếp, sáp nhập)

1 Ma Sỹ Ninh 19/6/1995 Nam Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Quốc Việt 31/5/2026
(3) XÃ ĐỒNG ĐĂNG (gồm: thị trấn Đồng Đăng, xã Hồng Phong, xã Phú Xá, xã Thụy Hùng, xã Bảo Lâm trước khi sắp xếp, sáp nhập)

1 Hà Viết Chiến 03/3/1986 Nam Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Bảo Lâm 31/5/2026
2 Phùng Như Thảo 10/7/1984 Nam Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thị trấn Đồng Đăng 31/5/2026
3 Phạm Ngọc Hải 22/6/1995 Nam Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thị trấn Đồng Đăng 31/5/2026
4 Chu Quốc Bảy 23/5/1987 Nam Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Bảo Lâm 01/7/2025

(4) XÃ CAO LỘC (gồm: xã Thanh Lòa, xã Lộc Yên, xã Thạch Đạn trước khi sắp xếp, sáp nhập)

1 Đinh Quang Thịnh 13/02/1998 Nam Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Thạch Đạn 01/5/2026
2 Hoàng Thị Hồng 07/6/1985 Nữ Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lộc Yên 01/5/2026
3 Đinh Văn Điền 26/9/1983 Nam Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thạch Đạn 01/5/2026
4 Hứa Văn Thân 28/8/1985 Nam Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Thanh Lòa 01/5/2026
5 Chu Văn Tài 25/10/2000 Nam Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Thanh Lòa 01/5/2026

(5) XÃ CÔNG SƠN (gồm: xã Hải Yến, xã Hòa Cư, xã Công Sơn trước khi sắp xếp, sáp nhập)

1 Lương Thị Mỹ Huyền 15/6/1996 Nữ Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Hòa Cư 01/5/2026
2 Mông Thị Dương 14/8/1988 Nữ Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hải Yến 01/5/2026
3 Lộc Văn Tiến 14/9/1997 Nam Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Hải Yến 01/5/2026

(6) XÃ BA SƠN (gồm: xã Xuất Lễ, xã Cao Lâu, xã Mẫu Sơn trước khi sắp xếp, sáp nhập)
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1 Hoàng Thị Thanh Ngân 21/5/1966 Nữ Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cao Lâu 31/5/2026
(7) XÃ KIÊN MỘC (gồm: xã Kiên Mộc, xã Bắc Xa, xã Bính Xá trước khi sắp xếp, sáp nhập)

1 Hoàng Thị Hậu 21/9/2000 Nữ Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Kiên Mộc 01/5/2026
2 Chu Thị Thắm 19/10/1993 Nữ Văn phòng Đảng ủy xã Bính Xá 01/5/2026

(8) XÃ CHIẾN THẮNG (gồm: xã Vân An, xã Chiến Thắng, xã Liên Sơn, xã Vân Thủy trước khi sắp xếp, sáp nhập)

1 Hoàng Văn Điện 27/3/1971 Nam Văn phòng Đảng ủy xã Vân Thủy 01/7/2025
2 Nông Thị Chín 27/4/1996 Nữ Văn phòng Đảng ủy xã Chiến Thắng 01/9/2025
3 Đặng Thị Dương 10/12/1996 Nữ Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vân An 01/9/2025
4 Hoàng Thị An 01/5/1990 Nữ Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vân Thủy 31/5/2026
5 Lường Thị Chầu 26/02/2002 Nữ Văn phòng Đảng ủy xã Vân An 31/5/2026
6 Hoàng Hữu Khánh 19/01/2000 Nam Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Vân An 31/5/2026
7 Hoàng Thị Lựu 01/10/1981 Nữ Nhân viên Thú y xã Vân Thủy 31/5/2026

(9) XÃ THIỆN TÂN (gồm: xã Thanh Sơn, xã Đồng Tiến, xã Thiện Tân trước khi sắp xếp, sáp nhập)

1 Lương Thị Dung 21/12/1998 Nữ Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Thiện Tân 31/5/2026
2 Trần Đức Công 10/8/1999 Nam Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Thanh Sơn 31/5/2026

(10) XÃ YÊN BÌNH (gồm: xã Hòa Bình, xã Yên Bình, xã Quyết Thắng trước khi sắp xếp, sáp nhập)

1 Hoàng Văn Thư 20/8/1985 Nam Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Hòa Bình 01/5/2026
2 Phan Văn Thiện 21/11/1984 Nam Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Quyết Thắng 01/5/2026

(11) XÃ HƯNG VŨ (gồm: xã Hưng Vũ, xã Trấn Yên trước khi sắp xếp, sáp nhập)

1 Hoàng Thọ Dược 06/9/1981 Nam Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hưng Vũ 01/5/2026
2 Dương Thị Ngọc 21/7/2002 Nữ Văn phòng Đảng ủy xã Hưng Vũ 31/5/2026
3 Bế Văn Thẩm 01/5/1986 Nam Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Trấn Yên 01/5/2026
4 Hoàng Thị Vân 24/4/1994 Nữ Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Hưng Vũ 01/5/2026
5 Dương Thị Diễm 06/9/1998 Nữ Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Trấn Yên 01/5/2026

(12) XÃ VŨ LĂNG (gồm: xã Chiêu Vũ, xã Tân Hương, xã Vũ Lăng, Tân Lập trước khi sắp xếp, sáp nhập)

1 Dương Văn Quảng 20/12/1982 Nam Nhân viên Thú y xã Vũ Lăng 31/5/2026
(13) XÃ NHẤT HÒA (gồm: xã Nhất Hòa, xã Nhất Tiến, xã Tân Thành trước khi sắp xếp, sáp nhập)

1 Lường Văn Rực 07/7/1980 Nam Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Nhất Tiến 01/5/2026
2 Dương Hữu Tuyển 07/4/1989 Nam Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Nhất Hòa 01/5/2026
3 Dương Công Hưng 11/11/1982 Nam Nhân viên Thú y xã Nhất Hòa 01/5/2026

TT Họ và tên Ngày tháng năm
sinh Giới tính Chức danh đang đảm nhiệm Thời điểm nghỉ
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4 Dương Thị Uyên 15/3/1994 Nữ Văn phòng Đảng ủy xã Nhất Hòa 01/5/2026
5 Dương Hữu Sơn 21/7/1991 Nam Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Nhất Hòa 01/5/2026
6 Dương Hữu Việt 22/12/1999 Nam Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Nhất Hòa 01/5/2026

(14) XÃ TÂN TRI (gồm: xã Tân Tri, xã Vạn Thủy, xã Đồng Ý trước khi sắp xếp, sáp nhập)

1 Lộc Minh Châu 11/3/1998 Nam Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Tân Tri 01/5/2026
(15) XÃ HỒNG PHONG (gồm: xã Hồng Phong, xã Minh Khai trước khi sắp xếp, sáp nhập)

1 Chu Viết Mừng 15/8/1987 Nam Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Hồng phong 31/5/2026
2 Hoàng Văn Khoa 06/02/2000 Nam Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Hồng Phong 31/5/2026
3 Hoàng Thị Huế 09/12/1992 Nữ Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hồng Phong 31/5/2026
4 Chu Văn Thức 20/9/1986 Nam Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Minh Khai 31/5/2026
5 Hoàng Yến Vy 12/4/2000 Nữ Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Hồng Phong 31/5/2026
6 Lâm Văn Giáp 14/8/1986 Nam Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Minh Khai 31/5/2026

(16) XÃ QUÝ HÒA (gồm: Vĩnh Yên, Quý Hoà trước khi sắp xếp, sáp nhập)

1 Hoàng Thị Diệp 08/4/1998 Nữ Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Quý Hòa 01/12/2025
2 Lý Văn Tiệp 21/4/1986 Nam Văn phòng Đảng ủy xã Quý Hòa 31/5/2026

(17) XÃ THIỆN HÒA (gồm: xã Yên Lỗ, xã Thiện Hoà trước khi sắp xếp, sáp nhập)

1 Lâm Văn Tiền 28/5/1991 Nam Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Yên Lỗ 31/5/2026
2 Lâm Văn Mới 08/4/1995 Nam Nhân viên Thú y xã Yên Lỗ 31/5/2026
3 Lưu Văn Dũng 17/9/1990 Nam Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Yên Lỗ 31/5/2026
4 Hoàng Văn Tiên 01/8/1996 Nam Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Yên Lỗ 31/5/2026

(18) XÃ THIỆN THUẬT (gồm: xã Quang Trung, xã Thiệt Thuật trước khi sắp xếp, sáp nhập)

1 Lộc Văn Hưng 26/4/1976 Nam Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Thiện Thuật 01/10/2025
(19) XÃ ĐÌNH LẬP (gồm: thị trấn Đình Lập, xã Đình Lập trước khi sắp xếp, sáp nhập)

1 Lý Văn Nghĩa 07/4/1982 Nam Nhân viên Thú y thị trấn Đình Lập 31/5/2026
(20) XÃ THÁI BÌNH (gồm: thị trấn Nông trường Thái Bình, xã Thái Bình, xã Lâm Ca trước khi sắp xếp, sáp nhập)

1 Vi Thị Ngoan 19/9/1994 Nữ Phó Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Nông trường Thái Bình 01/5/2026
2 La Hữu Thọ 08-07-1995 Nam Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Thái Bình 01/5/2026

(21) XÃ LỘC BÌNH (gồm: thị trấn Lộc Bình, xã Khánh Xuân, xã Đồng Bục, xã Hữu Khánh trước khi sắp xếp, sáp nhập)

1 Hoàng Văn Toàn 20/5/1989 Nam Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Đồng Bục 31/5/2026

TT Họ và tên Ngày tháng năm
sinh Giới tính Chức danh đang đảm nhiệm Thời điểm nghỉ
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(22) XÃ XUÂN DƯƠNG (gồm: xã Nam Quan, xã Xuân Dương, xã Ái Quốc trước khi sắp xếp, sáp nhập)

1 Triệu Văn Thanh 13/9/1985 Nam Nhân viên Thú y xã Ái Quốc 01/5/2026
2 Đặng Văn Quân 18/5/1994 Nam Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Ái Quốc 01/5/2026
3 Hoàng Thị Sang 21/6/1995 Nữ Nhân viên Khuyến nông xã Xuân Dương 01/5/2026
4 Vi Thị Quỳnh 27/9/1994 Nữ Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Nam Quan 01/5/2026

(23) PHƯỜNG ĐÔNG KINH (gồm: phường Đông Kinh, phường Vĩnh Trại, xã Mai Pha và xã Yên Trạch trước khi sắp xếp, sáp nhập)

1 Trần Thu Trang 23/11/1999 Nữ Văn phòng Đảng ủy phường Đông Kinh 31/5/2026

Danh sách này ấn định có 63 người./.

TT Họ và tên Ngày tháng năm
sinh Giới tính Chức danh đang đảm nhiệm Thời điểm nghỉ
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